KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC ĐỘNG VẬT
TUẦN THỰC HIỆN: 4 TUẦN (Từ ngày 03/3/2025 đến ngày 28/3/2025)
ĐỐI TƯỢNG LỚP MGG: 5 TUỔI

                        Tuần 1: Một số côn trùng và chim (Từ ngày 03/3 đến ngày 07/ 3/2025)
                        Tuần 2: Động vật sống trong rừng (Từ ngày 10/3 đến ngày 14/3/2025)
                        Tuần 3: Động vật sống trong gia đình (Từ ngày 17/3 đến ngày 21/ 3/2025)
                        Tuần 4: Động vật sống dưới nước (Từ ngày 24/3 đến ngày 28/3/2025)
	Lĩnh vực
	          Mục tiêu
	            Nội dung
	             Hoạt động



	Phát triển thể chất
	* Phát triển vận động:  
2, 3 tuổi:

MT1: Thực hiện được các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp

MT2: Bật qua được vật cản theo khả năng khi thực hiện vận động

+ Bật qua vật cản.
MT3: Bật được liên tục vào vòng theo khả năng khi thực hiện vận động.
+ Bật liên tục vào vòng.

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe
MT4: Nói được tên một số món ăn hằng ngày
MT5: Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh theo gợi ý của cô: 

+ Không lại gần, trêu đùa với các con vật: chó, mèo, ngỗng, và các con vật lạ.

+ Nói được mối nguy hiểm khi đến gần các con vật to, lớn, hung dữ
4 tuổi
MT1: Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp

MT2: Bật qua được vật cản theo hướng dẫn khi thực hiện vận động.

+ Bật qua vật cản.

MT3: Bật được liên tục vào vòng theo hướng dẫn khi thực hiện vận động.
+ Bật liên tục vào vòng.

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

MT4: Nói được tên một số món ăn hằng ngày, cách chế biến 1 số món đơn giản.

 MT5: Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh: 

+ Không lại gần, trêu đùa với các con vật: chó, mèo, ngỗng, và các con vật lạ.

+ Nói được mối nguy hiểm khi đến gần các con vật to, lớn, hung dữ

5 tuổi:
MT1: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp

MT2: Bật qua được các ô khi thực hiện vận động

+ Bật chụm tách chân qua 7 ô
MT3: Bật được liên tục vào vòng khi thực hiện vận động.
+ Bật liên tục vào vòng.
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe
MT4: Biết lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm. Biết thực phẩm giàu chất đạm: Thịt, cá....
MT5: Nói được tên một số món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: Thịt luộc, rán, kho; cá nấu canh, kho...
MT6: Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh: 

+ Không lại gần, trêu đùa với các con vật: chó, mèo, ngỗng, và các con vật lạ.

+ Nói được mối nguy hiểm khi đến gần các con vật to, lớn, hung dữ
MT7: Biết và không ăn, uống một số thực phẩm có hại cho sức khỏe.

	* Phát triển vận động:
2, 3 tuổi:

+ Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát. 

+ Vận động cơ bản
- Thực hiện được một số vận động cơ bản theo yêu cầu theo khả năng: 
+ Bật chụm tách chân qua 7 ô
+ Bật liên tục vào vòng.
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

- Nói tên một số món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: Thịt luộc, rán, kho; cá nấu canh, kho...

- Tìm  hiểu về một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh: 

+ Không lại gần, trêu đùa với các con vật: chó, mèo, ngỗng, và các con vật lạ.

+ Nhận biết  mối nguy hiểm khi đến gần các con vật to, lớn, hung dữ

4 tuổi: 
+ Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát. 

+ Vận động cơ bản
- Thực hiện được một số vận động cơ bản theo yêu cầu theo hướng dẫn: 
+ Bật chụm tách qua 7 ô.

+ Bật liên tục vào vòng.

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

- Nói tên một số món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: Thịt luộc, rán, kho; cá nấu canh, kho...

- Tìm  hiểu về một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh: 

+ Không lại gần, trêu đùa với các con vật: chó, mèo, ngỗng, và các con vật lạ.

+ Nhận biết  mối nguy hiểm khi đến gần các con vật to, lớn, hung dữ

5 tuổi: 
+ Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát. 

+ Vận động cơ bản
- Thực hiện được một số vận động cơ bản theo yêu cầu: 
+ Bật chụm tách chân qua 7 ô
+ Bật liên tục vào vòng.

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

- Nói tên một số thực phẩm khi được biết tên nhóm:

+ Thực phẩm giàu chất đạm: Thịt, cá....

- Nói tên một số món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: Thịt luộc, rán, kho; cá nấu canh, kho...

- Tìm  hiểu về một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh: 

+ Không lại gần, trêu đùa với các con vật: chó, mèo, ngỗng, và các con vật lạ.

+ Nhận biết  mối nguy hiểm khi đến gần các con vật to, lớn, hung dữ

- Trẻ thực hiện ăn chín, uống sôi, biết ăn nhiều chất ngọt (Kẹo, đường...) và uống nhiều nước ngọt và nước có ga không tốt cho sức khỏe.
	* Phát triển vận động:
-  Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát: Con cào cào.
- Vận động cơ bản: (3 tiết)
+ Bật qua vật cản
+ Bật chụm, tách chân qua 7 ô
+ Bật liên tục vào vòng.
- TCVĐ: (Tự chọn): Nếu VĐCB là bài tập PT cơ tay thì TCVĐ và PT cơ chân và ngược lại.
- Lồng ghép vận động: chạy,  tung, trong các hoạt động khác

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

- Tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật.

- Kể tên 1 số món ăn được chế biến từ thực phẩm quen thuộc, có nguồn gốc từ động vật.

- Được quan sát cách chế biến các món ăn có nguồn gốc từ động vật

- Trò chuyện, thảo luận về những mối nguy hiểm khi tiếp xúc với các con vật, cách đè phòng và tránh.

+ Không chơi ở những nơi nguy hiểm

+ Không lại gần hoặc chơi đùa với một số con vật hung dữ

Nói lên mối nguy hiểm khi đến gần các con vật to, lớn, hung dữ

+ Không ăn; uống một số loại thức ăn lạ có hại cho sức khỏe

+ Thực hiện ăn chín; uống sôi để giữ gìn sức khỏe.


	Phát triển nhận thức

	* Khám phá xã hội: 

2, 3 tuổi:

MT1: Tò mò, thích khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh cùng cô: 
MT2: Biết sử dụng các giác quan để quan sát, xem xét về đặc điểm của các con vật nuôi trong gia đình, trong rừng, động vật sống dưới nước, côn trùng, chim…Biết gọi tên nhóm con vật theo cô.
* Nhận biết hình khối
MT3: Trẻ nhận biết hình khối cầu khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật theo khả năng.
4 tuổi:

MT1: Tò mò, thích khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh: 

MT2: Biết sử dụng các giác quan để quan sát, xem xét về đặc điểm của các con vật nuôi trong gia đình, trong rừng, động vật sống dưới nước, côn trùng, chim…Biết gọi tên nhóm con vật theo đặc điểm chung.

* Nhận biết các hình khối.
MT 3: Trẻ biết các khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật  theo hướng dẫn.

5 tuổi
MT1: Tò mò, tìm tòi, thích khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh: Như đặt câu hỏi: Tại sao? để làm gì? Làm thế nào? Như thế nào? 
MT2: Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về đặc điểm của các con vật nuôi trong gia đình, trong rừng, động vật sống dưới nước, côn trùng, chim…Biết gọi tên nhóm con vật theo đặc điểm chung phân loại được các con vật theo 2- 3 dấu hiệu.

MT3: Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của con vật. Biết quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống. Biết cách chăm sóc bảo vệ các con vật.
* Nhận biết hình khối
MT4: Trẻ biết các hình khối: khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật

	 * Khám phá xã hội: 
2, 3 tuổi: 
- Quan sát phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối với môi trường sống.

- Tìm hiểu về đặc điểm của các con vật.

* Nhận biết hình khối
- Nhận biết được các hình khối
4 tuổi: 

- Quan sát phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối với môi trường sống.

- Tìm hiểu về đặc điểm của các con vật.

* Nhận biết các hình khối
- Nhận biết các hình khối: khối vuông, khối cầu, khối trụ, khối chữ nhật
5 tuổi
- Quan sát phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối với môi trường sống.

- Gọi tên, đặc điểm, lợi ích và tác hại của cây, con vật.  Gọi tên nhóm con vật theo đặc điểm chung, phân loại các con vật theo 2 - 3 dấu hiệu
- Nêu vòng đời phát triển của con vật và mối liên quan đơn giản giữa con vật với môi trường xung quanh

- Chăm sóc bảo vệ các con vật nuôi
* Nhận biết hình khối
- Nhận biết các hình khối: khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ trụ
	* Môi trường xung quanh (3 tiết
+ Tìm hiểu về con vật sống dưới nước.
+ MTXQ: Khám phá về con vật sống trong rừng (5E)
+ Trò chuyện về 1 số con vật sống trong gia đình
- Hoạt động góc: Làm tranh về vòng đời phát triển của con vật.
- Trò chuyện với trẻ 

* LQVT (2 tiết)
- Nhận biết khối cầu cầu, khói trụ.
- Nhận biết khối vuông khối chữ nhật

	Phát triển ngôn ngữ
	2, 3 tuổi:

MT1:  Sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, ý nghĩ của bản thân 

MT2: Kể về một sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được.
MT3: Biết sử dụng các từ chỉ tên gọi, các bộ phận và một số đặc điểm nổi bật, rõ nét của một số con vật gần gũi. Kể được chuyện về một số con vật gần gũi theo gợi ý của cô.

MT4: Biết xem sách, tranh ảnh về các con vật. 

MT5: Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, tực ngữ theo cô.  Nghe hiểu nội dung câu truyện, thơ dành cho lưa tuổi trẻ 
* Làm quen với đọc- viết

MT6: Nhận dạng chữ cái h, k theo khả năng.
4 tuổi:
MT1:  Sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, ý nghĩ của bản thân 

MT2: Kể về một sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được.
MT3: Biết sử dụng các từ chỉ tên gọi, các bộ phận và một số đặc điểm nổi bật, rõ nét của một số con vật gần gũi. Kể được chuyện về một số con vật gần gũi.

MT4: Biết xem sách, tranh ảnh về các con vật. 

MT5: Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, tực ngữ, hò vè.  Nghe hiểu nội dung câu truyện, thơ dành cho lưa tuổi trẻ 

* Làm quen với đọc- viết

MT6: Nhận dạng chữ cái h, k theo hướng dẫn.
5 tuổi

MT1:  Sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân. 
Mt2: Kể về một sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được.
MT3: Biết sử dụng các từ chỉ tên gọi, các bộ phận và một số đặc điểm nổi bật, rõ nét của một số con vật gần gũi. Kể được chuyện về một số con vật gần gũi.
MT4: Biết xem sách, tranh ảnh về các con vật. Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách. 
MT5: Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, tực ngữ, hò vè.  Nghe hiểu nội dung câu truyện, thơ dành cho lưa tuổi trẻ.
MT6: Biết đặt tên mới cho câu truyện trong chủ đề.
* Làm quen với đọc- viết

MT7: Nhận dạng chữ cái h, k trong bảng chữ cái tiếng việt.
MT8: Biết tô chữ cái h, k trùng khít theo dấu chấm mờ trên dòng kẻ sách.
	2, 3 tuổi

- Trẻ sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân về các con vật
- Một số sự việc, hiện tượng. 

- Nêu các từ chỉ tên gọi, các bộ phận và một số đặc điểm nổi bật, rõ nét của một số con vật gần gũi. Một số con vật gần gũi (Qua tranh ảnh, quan sát con vật).

- Sách, tranh ảnh về các con vật, các nhóm con vật. 

- Thuộc một số bài thơ, câu truyện theo chủ đề.
* Làm quen với đọc- viết

- Nhận dạng và phát âm được các chữ cái theo khả năng.

4 tuổi

- Trẻ sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân về các con vật
- Một số sự việc, hiện tượng. 

- Nêu các từ chỉ tên gọi, các bộ phận và một số đặc điểm nổi bật, rõ nét của một số con vật gần gũi. Một số con vật gần gũi (Qua tranh ảnh, quan sát con vật).

- Sách, tranh ảnh về các con vật, các nhóm con vật. 

- Thuộc một số bài thơ, câu truyện theo chủ đề.
* Làm quen với đọc- viết

- Nhận dạng và phát âm được các chữ cái theo hướng dẫn.
5 tuổi
- Trẻ sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân về các con vật
- Một số sự việc, hiện tượng. 

- Nêu các từ chỉ tên gọi, các bộ phận và một số đặc điểm nổi bật, rõ nét của một số con vật gần gũi. Một số con vật gần gũi (Qua tranh ảnh, quan sát con vật).

- Xem Sách, tranh ảnh về các con vật, các nhóm con vật. 

- Thuộc một số bài thơ, câu truyện theo chủ đề.

- Kể chuyện sáng tạo
* Làm quen với đọc- viết

- Làm quen chữ cái h, k
- Tập tô chữ cái h, k
	* Văn học (2 tiết)
- Dạy trẻ đọc thuộc thơ/ đọc thơ diễn cảm (1 tiết): Ong và bướm; Gà mẹ đếm con
- Kể chuyện cho trẻ nghe/ Dạy trẻ kể chuyện tương tác/ Kể chuyện sáng tạo (2 tiết): Cáo Thỏ và Gà trống/ Chú dê đen.
-  Câu đố về các con vật

- Dạy trẻ tập đóng kịch; kể chuyện sáng tạo.
* LQCC: 2 tiết
- LQCC: h, k
- Tập tô CC: h, k.


	Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội
	2, 3 tuổi:

MT1: Biết chấp nhận sự phân công của nhóm bạn 

 MT2: Trẻ yêu thích các con vật.

MT 3: Biết bảo vệ chăm sóc vật nuôi sống gần gũi trong gia đình, quý trọng người chăn nuôi.

MT4: Tập cho trẻ một số phẩm chất, kỹ năng sống phù hợp: Chăm sóc các con vật gần gũi trong gia đình; Tránh xa các con vật gây nguy hiểm...

MT5: Trẻ biết dọn và cất đồ chơi đúng nơi quy định

MT6: Biết chăm sóc con vật nuôi theo khả năng.
MT7: Biết phòng tránh những con vật nguy hiểm theo khả năng.
4 tuổi:

MT1: Biết chấp nhận sự phân công của nhóm bạn 

 MT2: Trẻ yêu thích các con vật.

MT 3: Biết bảo vệ chăm sóc vật nuôi sống gần gũi trong gia đình, quý trọng người chăn nuôi.

MT4: Tập cho trẻ một số phẩm chất, kỹ năng sống phù hợp: Chăm sóc các con vật gần gũi trong gia đình; Tránh xa các con vật gây nguy hiểm...
MT5: Trẻ biết dọn và cất đồ chơi đúng nơi quy định

MT6: Biết chăm sóc con vật nuôi theo hướng dẫn.

MT7: Biết phòng tránh những con vật nguy hiểm theo hướng dẫn.
5 tuổi:
MT1: Biết chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn.
MT2: Biết sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.
MT3: Trẻ yêu thích các con vật, có ý thức bảo vệ môi trường sống, chăm sóc và các con vật quý hiếm.
MT 4: Biết bảo vệ chăm sóc vật nuôi sống gần gũi trong gia đình, quý trọng người chăn nuôi.

MT5: Tập cho trẻ một số phẩm chất, kỹ năng sống phù hợp: Chăm sóc các con vật gần gũi trong gia đình; Tránh xa các con vật gây nguy hiểm...

MT6: Trẻ biết dọn và cất đồ chơi đúng nơi quy định
MT7: Biết chăm sóc con vật nuôi theo hướng dẫn.

MT8: Biết phòng tránh những con vật nguy hiểm theo hướng dẫn.

	2, 3 tuổi

- Phân công một số công việc và nhiệm vụ đơn giản
- Yêu thích các con vật, có ý thức bảo vệ môi trường sống và các con vật quý hiếm.

- Chăm sóc vật nuôi sống gần gũi trong gia đình, quý trọng người chăn nuôi.
- Một số phẩm chất, kỹ năng sống phù hợp: Mạnh dạn, tự tin, có trách nhiệm với công việc được giao
- Chăm sóc con vật nuôi theo khả năng.
- Phòng tránh những con vật nguy hiểm theo khả năng. 
4 tuổi

- Phân công một số công việc và nhiệm vụ đơn giản
- Yêu thích các con vật, có ý thức bảo vệ môi trường sống và các con vật quý hiếm.

- Chăm sóc vật nuôi sống gần gũi trong gia đình, quý trọng người chăn nuôi.
- Một số phẩm chất, kỹ năng sống phù hợp: Mạnh dạn, tự tin, có trách nhiệm với công việc được giao
- Tổ chức cất đồ chơi sau khi chơi.
- Chăm sóc con vật nuôi theo hướng dẫn.
- Phòng tránh những con vật nguy hiểm theo hướng dẫn.
5 tuổi
- Phân công một số công việc và nhiệm vụ đơn giản
- Yêu thích các con vật, có ý thức bảo vệ môi trường sống và các con vật quý hiếm.

- Chăm sóc vật nuôi sống gần gũi trong gia đình, quý trọng người chăn nuôi.
- Một số phẩm chất, kỹ năng sống phù hợp: Mạnh dạn, tự tin, có trách nhiệm với công việc được giao

- Chăm sóc con vật nuôi
- Tổ chức cất đồ chơi sau khi chơi.
- Chăm sóc con vật nuôi theo hướng dẫn.
- Phòng tránh những con vật nguy hiểm theo hướng dẫn.

	Hoạt động góc
- PV: Gia đình, cửa hàng , bác sĩ  thú y,

- XD: Xây dựng trang trại chăn nuôi  vườn bách thú, xây ao cá

- TH: Xé , dán, nặn, tô, vẽ các con vật .

- ÂM: Hát múa các bài hát trong chủ điểm .

- SC: Xem tranh ảnh về chủ đề

- TN: Chăn sóc cây xanh. 
* KNS (3 tiết)
- Dạy trẻ kĩ năng phòng tránh những con vật nguy hiểm.
- Dạy trẻ kĩ năng không nhận quà và đi theo người lạ

- Dạy trẻ kĩ năng thoát khỏi đám cháy

	Phát triển thẩm mỹ
	2, 3 tuổi:

MT1: Thể hiện sự thích thú ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.

MT 2: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
MT3: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc các bài hát trong chủ đề. Nhận ra giai điệu (vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc chủ đề.  
MT4: Hát đúng giai điệu, lời ca, của bài hát 

MT5: Vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa) 
4 tuổi:

MT1:Thể hiện sự thích thú ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.

MT 2: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
MT3: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc các bài hát trong chủ đề . Nhận ra giai điệu (vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc chủ đề  
MT4: Hát đúng giai điệu, lời ca, của bài hát.
MT5: Vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa) 
5 tuổi: 
MT1:Thể hiện sự thích thú ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.

MT 2: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
MT3: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
MT4: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc các bài hát trong chủ đề . Nhận ra giai điệu ( vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc chủ đề.
MT5: Hát đúng giai điệu, lời ca, của bài hát.
MT6: Vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	2, 3 tuổi

- Ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.
- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc hình dáng/ đường nét và bố cục

 Nghe và cảm nhận  giai điệu (vui, êm, dịu, buồn) của các bài hát hoặc bản nhạc.
- Nghe và hát các bài hát trong chủ đề. 
- Vận động (vỗ tay, múa) theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
4 tuổi

- Ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.
- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc hình dáng/ đường nét và bố cục
- Nghe và cảm nhận  giai điệu (vui, êm, dịu, buồn) của các bài hát hoặc bản nhạc.
- Nghe và hát các bài hát trong chủ đề. 
- Vận động (vỗ tay, múa) theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
5 tuổi
- Ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.
- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc hình dáng/ đường nét và bố cục

- Nhận xét sản phẩm tạo hình

- Nghe và cảm nhận  giai điệu (vui, êm, dịu, buồn) của các bài hát hoặc bản nhạc.
- Nghe và hát các bài hát trong chủ đề. 
- Vận động (vỗ tay, múa) theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
	* Tạo hình (2 tiết)
- Vẽ con  côn trùng (ĐT)
- Cắt, dán con cá (Mẫu)
* Âm nhạc: (2 tiết) 
- Hát/ Vận động theo nhịp; phách; tiết tấu hoặc múa minh họa/ biểu diễn âm nhạc: Gà trống, mèo con và cún con/Vì sao mèo rửa mặt/ Chú voi con ở bản Đôn/ Cá vàng bơi.
- Nghe hát: Gà gáy; Hoa thơm bướm lượn; Chị ong nâu và em bé.
+ Con cào cào; Chim bay; Con chim vành khuyên; Chim bồ câu trắng.....

- Trò chơi AN:  Tai ai tinh ; Nghe nốt đô thỏ nhảy vào chuồng; Mèo mẹ, mèo con….

-  Biểu diễn cuối chủ đề.
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